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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 19 - 40
CATALOGUE BÁNH XE SAU HONDA

CBR500R (2021)

Mã EPC EPCDOV0004218
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CBR500R
Năm SX 2021
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CBR500R

(2021)
Số phụ tùng 22 chi tiết
Tổng giá trị 94,769,007đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 19 - 40
CATALOGUE BÁNH XE SAU
HONDA CBR500R (2021)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR500R (2021) · Dùng cho HONDA
CBR500R (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-40-catalogue-banh
-xe-sau-honda-cbr500r-2021--EPCDOV0004218 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 22 chi tiết

Có giá tham
khảo: 22/22

Tổng giá trị:
94,769,007đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (22 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 19 - 40 CATALOGUE BÁNH XE SAU
HONDA CBR500R (2021):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cao su giảm chấn bánh xe 06410-MGS-D30
HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 300,
REBEL 500

06410MGSD30 1 505,925đ

2 Nhông tải sau 41T 41201-MKP-DN0 HONDA CB
500

41201MKPDN0 1 745,058đ

2 Nhông tải sau 41T 41201-MKP-J00 HONDA CB
500

41201MKPJ00 1 832,904đ

3 Trục bánh xe sau 42301-MKP-J00 HONDA CB
500

42301MKPJ00 1 1,265,621đ

4 Bạc đệm phanh sau 42312-MGZ-J00 HONDA
CB 500, REBEL 300, REBEL 500

42312MGZJ00 1 64,620đ

5 Bạc đệm trục bánh sau trái 42313-MKP-J00
HONDA CB 500

42313MKPJ00 1 187,229đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

5 Bạc đệm trục bánh sau trái 42313-MKP-J80
HONDA CB 500

42313MKPJ80 1 190,543đ

6 Đai sau trục cơ 42515-MKN-D50 HONDA CB
500

42515MKND50 1 1,519,397đ

7 Cụm bắt nhông tải sau 42615-MGZ-D00
HONDA CB 500

42615MGZD00 1 2,503,587đ

7 Cụm nhông tải sau 42615-MKP-DN0 HONDA CB
500, REBEL 500

42615MKPDN0 1 2,409,235đ

8 Ống cách vòng bi bánh sau 42620-MGZ-J00
HONDA CB 500

42620MGZJ00 1 115,983đ

8 Ống cách vòng bi bánh sau 42620-MKP-J80
HONDA CB 500

42620MKPJ80 1 141,531đ

9 Ống cách vòng bi bánh sau 42625-K87-A00
HONDA CB 500, REBEL 300, REBEL 500

42625K87A00 1 246,878đ

9 Ống cách vòng bi bánh sau 42625-MGZ-J00
HONDA CB 500

42625MGZJ00 1 111,013đ

10 Cụm vành sau *TYPE2* 42650-MKP-DN0ZB
HONDA CB

42650MKPDN0ZB 1 11,078,242đ

10 Cụm vành sau *TYPE1* 42650-MKP-DN0ZC
HONDA CB

42650MKPDN0ZC 1 11,078,242đ

10 Bộ vành xe sau *TYPE3* 42650-MKP-J00ZA
HONDA CB

42650MKPJ00ZA 1 10,139,601đ

10 Bộ vành xe sau *NH303* 42650-MKP-J00ZB
HONDA CB

42650MKPJ00ZB 1 11,499,574đ

10 Bộ vành xe sau *R380* 42650-MKP-J00ZC
HONDA CB

42650MKPJ00ZC 1 11,499,574đ

11 Lốp sau 42711-MKP-J03 HONDA CB 42711MKPJ03 1 5,044,588đ

11 Lốp sau (MICHE) 42711-MKP-J04 HONDA CB
500

42711MKPJ04 1 18,545,074đ

11 Lốp sau (DUN) 42711-MKP-J05 HONDA CB 500 42711MKPJ05 1 5,044,588đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CBR500R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-40-catalogue-banh-xe-sau-honda-cbr500r-2021--EPCDO
V0004218 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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